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Tóm tắt. Dữ liệu được thu thập từ phỏng vấn 60 hộ tham gia chuyển đổi trồng lúa JO2, thảo luận nhóm và 

phỏng vấn sâu người am hiểu. Phương pháp phân tích thống kê mô tả và thang đo Likert được sử dụng để 

đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất lúa JO2. Kết quả cho thấy giống lúa Khang dân tuy 

vẫn cho năng suất cao nhưng không có khả năng chống chịu mưa gió, dễ đổ ngã và sâu bệnh nhiều. Lúa 

JO2 có chi phí sản xuất cao nhưng cho gạo ngon và giá bán cao nên mang lại hiệu quả kinh tế và xã hội cho 

nông hộ. Chín yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất lúa JO2, trong đó, kinh nghiệm là yếu tố quan trọng nhất, 

nhưng thị trường vẫn là yếu tố cản trở việc tiếp cận thông tin. Các yếu tố còn hạn chế cũng được đánh giá 

và các giải pháp để nâng cao hiệu quả sản xuất lúa JO2 được đề xuất, góp phần tiến đến nhân rộng mô hình 

trong tương lai. 

Từ khoá: hiệu quả kinh tế, nông hộ, lúa JO2, Thừa Thiên Huế 
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Abstract. The data were collected from interviews with 60 households participating in JO2 rice conversion, 

focus group discussions, and in-depth interviews with knowledgeable people. Descriptive statistical 

analysis and the Likert scale were used to evaluate the factors affecting the efficiency of the production. The 

results show that although the Khang Dan rice variety still gives a high yield, it is no longer resistant to wind 

and rain, falls more easily and is more susceptible to pests and diseases. JO2 rice has high production costs 

but thanks to its high quality and selling price, bringing economic and social benefits to farmers. We 

identified nine factors affecting JO2 rice production; among them, experience is the essential factor in 
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helping farmers facilitate production, but the market factor hinders access to information. Other drawbacks 

were also addressed, and measures to improve production efficiency were suggested to apply the model in 

the future. 

Keywords: economic efficiency, social efficiency, production efficiency, JO2 rice, Thua Thien Hue 

1  Đặt vấn đề 

 Lúa là cây trồng chủ lực và có vị trí quan trọng hàng đầu đối với sự phát triển của nền 

nông nghiệp Việt Nam [1]. Trong những năm qua, Nhà nước luôn quan tâm đến vấn đề an ninh 

lương thực và đã ban hành nhiều chính sách phát triển nông nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực lúa 

gạo [2]. Nhiều mô hình sản xuất lúa phù hợp với nhiều địa phương đã được đưa vào thực tế, 

mang lại hiệu quả cao như mô hình cánh đồng mẫu và mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ. 

Tuy nhiên, việc nghiên cứu và đưa vào các giống mới kết hợp với các mô hình tiên tiến thích ứng 

biến đổi khí hậu (BĐKH) là sự lựa chọn hàng đầu đối với sản xuất nông nghiệp (SXNN) tại các 

địa phương [3]. Là một trong những nước có truyền thống trồng lúa nước từ thời xưa, Việt Nam 

luôn từng bước hoàn thiện, lựa chọn những giống lúa khác nhau để gieo trồng thử nghiệm tại các 

vùng miền nông thôn trên cả nước. Ở miền Trung, một số giống lúa mới được giới thiệu đến nông 

dân như VNR10, VNR20 và JO2 gần đây nhằm tăng cường năng lực thích ứng của sản xuất lúa với 

điều kiện BĐKH. 

 Lúa JO2 (Japonica) là dòng lúa thuần có nguồn gốc từ Nhật Bản, được Viện di truyền nông 

nghiệp nhập khẩu và tuyển chọn, giao cho công ty cổ phần giống, vật tư nông nghiệp công nghệ 

cao Việt Nam là đơn vị độc quyền chọn lọc dòng thuần, sản xuất và phân phối [6]. Lúa JO2 một 

trong những giống lúa chất lượng cao đã và đang được đưa vào trồng tại một số tỉnh thành trên cả 

nước trong đó có xã Phú Hồ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế (TTH). Đến nay, diện tích lúa 

JO2 trên toàn xã là 110 hecta (2019) và đang được địa phương đẩy mạnh mở rộng diện tích. Theo 

Phạm Thu Hằng và cs., giống lúa JO2 phù hợp trong việc chuyển gen liên quan đến tính chịu hạn 

áp dụng cho những địa phương thường xuyên gặp hạn hán [7]. Vì vậy, trồng lúa JO2 là giải pháp 

thích ứng hiệu quả đối với tỉnh TTH, một trong những địa phương có nhiều thiên tai xuất hiện 

trong những năm gần đây đặc biệt là hạn hán [8]. Các giống lúa như Khang dân và Hương thơm 

tuy vẫn cho năng suất cao, nhưng chất lượng hạt lúa và chất lượng giống đã giảm dần về khả 

năng chống chịu sâu bệnh, đổ ngã vào cuối vụ, thiệt hại rất nhiều cho nông hộ. Trước tình hình 

đó, chính quyền địa phương đã chủ trương chuyển đổi sang giống lúa JO2 cho năng suất đạt cao, 

khả năng chống chịu điều kiện ngoại cảnh, sâu bệnh hại và chống đổ khá tốt và gạo ngon. Một 

số nghiên cứu cho thấy JO2 đã góp phần đột phá về nghiên cứu lúa lai [9]. JO2 là giống lúa mới 

được đánh giá là phù hợp đưa vào sản xuất tại địa phương với diện tích trồng và số hộ tham gia 

ngày càng tăng, nhưng hiệu quả sản xuất lúa JO2 tại huyện Phú Vang chưa được nghiên cứu đầy 
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đủ. Vì thế, chúng tôi tiến hành nghiên cứu này nhằm phân tích và đánh giá hiệu quả sản xuất sản 

xuất giống lúa JO2 tại xã Phú Hồ, huyện Phú Vang, tỉnh TTH. 

2  Dữ liệu và phương pháp 

2.1  Địa điểm nghiên cứu 

 Xã Phú Hồ, huyện Phú Vang, tỉnh TTH, là một xã nằm ở vùng đồng bằng. Nguồn lực đất 

đai phần lớn được sử dụng để SXNN, có vị trí địa lý thuận lợi cho hoạt động SXNN, chăn nuôi, 

thuỷ sản, làm nấm rơm và dịch vụ ngành nghề nông thôn. Bên cạnh đó, xã Phú Hồ là sự lựa chọn 

phù hợp cho nghiên cứu khi là xã đầu tiên của huyện chuyển đổi trồng giống lúa JO2, ứng dụng 

các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thâm canh, điều chỉnh lịch thời vụ hợp lý đáp ứng yêu cầu của 

mục tiêu nghiên cứu.  

2.2  Mẫu nghiên cứu 

 Mẫu nghiên cứu là những hộ trồng lúa JO2. Phương pháp chọn mẫu phân tầng theo ba 

thôn của xã kết hợp ngẫu nhiên lựa chọn những hộ đã từng trồng lúa truyền thống nay chuyển 

đổi sang trồng lúa JO2 đại diện để tiến hành thu thập số liệu 60 mẫu (hộ) của vùng nghiên cứu 

bao gồm: thôn Đồng Di 28/74 hộ trồng lúa JO2, thôn Tây Hồ 18/47 hộ và thôn Sư Lỗ 14/35 hộ. 

2.3  Thu thập dữ liệu  

 Thông tin thứ cấp được thu thập từ các công trình nghiên cứu về tình hình sản xuất lúa JO2 tại 

địa phương, các báo cáo thống kê về điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội của xã Phú Hồ để xây dựng 

lịch thời vụ hiệu quả và các bài báo liên quan đến hiệu quả sản xuất lúa. 

 Phỏng vấn người am hiểu: Thông qua phỏng vấn sâu ba người am hiểu gồm một cán bộ Phòng 

nông nghiệp huyện Phú Vang, giám đốc HTX Phú Hồ và cán bộ phụ trách nông nghiệp trong UBND 

xã để tìm hiểu về nguồn gốc lúa JO2, tình hình sản xuất nông nghiệp tại địa phương và thuận lợi và 

khó khăn trong quá trình các nông hộ chuyển đổi sang trồng lúa JO2.  

 Phỏng vấn 60 hộ bằng phương pháp phỏng vấn bán cấu trúc để thu thập các thông tin, số liệu 

về đặc điểm nhân khẩu, lao động, các nguồn thu nhập của nông hộ khi tham gia sản xuất lúa. Thảo 

luận nhóm bao gồm chuyên gia về kỹ thuật trồng lúa, cán bộ HTX, trưởng thôn và thành viên của 

HTX Phú Hồ được tổ chức nhằm hoàn thiện các chỉ số đánh giá hiệu quả sản xuất lúa JO2 tại địa 

phương. 
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2.4  Phân tích dữ liệu 

 Thống kê mô tả: Các số liệu được tổng hợp và phân tích trên phần mềm Microsoft Excel 2010. 

Các chỉ tiêu về đặc điểm, năng suất và chi phí được xử lý bằng các phương pháp thống kê mô tả, gồm 

giá trị trung bình, độ lệch chuẩn, tỷ lệ phần trăm (%) và tần suất. 

 Phương pháp so sánh được thực hiện với các chỉ tiêu đánh giá về năng suất, lịch thời vụ, đặc 

điểm kỹ thuật và hiệu quả kinh tế để so sánh các chỉ số giữa giống lúa JO2 và giống lúa Khang dân 

truyền thống địa phương nhằm thấy rõ sự khác biệt về giá thành, năng suất, chất lượng, chi phí sản 

xuất và thu nhập của nông hộ. 

 Thang đo Likert – 5 mức độ (1 – hoàn toàn không ảnh hưởng và 5 – rất ảnh hưởng) được 

dùng để đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến hiệu quả sản xuất lúa JO2 thông qua 

chín tiêu chí. Dựa vào phương pháp cho điểm kết hợp thống kê mô tả tính giá trị trung bình của 

thang điểm xác định mức độ ảnh hưởng dựa vào giá trị khoảng cách [14].  

3  Kết quả và thảo luận 

3.1  Quá trình sản xuất giống lúa JO2 tại xã Phú Hồ 

Tình hình sản xuất giống lúa JO2 tại địa phương 

 Trong vụ Đông – Xuân 2017–2018, Trung tâm Khuyến nông tỉnh TTH đã triển khai mô 

hình khảo nghiệm sản xuất giống lúa JO2 tại một số địa phương trong đó xã Phú Hồ được chọn 

thử nghiệm giống lúa sớm hơn so với các địa phương khác. HTX nông nghiệp Phú Hồ đã thực 

hiện mô hình với diện tích 5 ha. Đến năm 2020, tổng số hộ tham gia gieo trồng giống lúa JO2 tổng 

cộng là 156 hộ, phân bổ về ba thôn của xã Phú Hồ. Sự phân bố diện tích trồng lúa JO2 trong toàn 

xã theo thời gian và số nông hộ trồng lúa JO2 của xã được trình bày trong Bảng 1 và Bảng 2.  

 Bảng 1 cho thấy sự phân bố diện tích trồng lúa trong toàn xã Phú Hồ theo giai đoạn                    

2018–2020. Diện tích trồng lúa JO2 có sự thay đổi theo chiều hướng tăng qua các năm và thay dần 

diện tích trồng lúa Khang dân. Như vậy, việc đưa giống lúa JO2 vào gieo cấy ở cả hai vụ sẽ ngày 

càng được nhân rộng hơn trong tương lai.  

Bảng 1. Diện tích lúa JO2 trong toàn xã từ năm 2018 đến 2020 

Giống lúa  
2018 2019 2020 

Diện tích (ha) Diện tích (ha) Diện tích (ha) 

JO2 5 25 110 

Khang dân 433 425 325 

Hương thơm, Bắc thơm, Thiên ưu 8, v.v. 75 90 101 

Nguồn: Báo cáo kinh tế xã hội xã Phú Hồ, 2018–2020 
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 Bảng 2 cho thấy sự phân bố hộ trồng lúa JO2 nằm ở cả ba thôn trong xã: thôn Đồng Di có 

74 hộ; thôn Tây Hồ có 47 hộ và thôn Sư Lỗ có 35 hộ. Mặc dù chỉ chiếm khoảng 13% tổng số nông 

hộ trồng lúa, nhưng do các nông hộ học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau nên hoạt động trồng lúa JO2 

đã được nhân rộng sang các nông hộ khác trong xã. Kinh nghiệm và trình độ của nông hộ cũng 

sẽ thể hiện việc họ tiếp nhận thay đổi tiến bộ kỹ thuật mới. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng trình 

độ văn hoá thấp ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận kỹ thuật và khả năng quản lý khác của nông 

hộ [10]. Trình độ văn hoá của chủ hộ được trình bày qua đặc điểm của chủ hộ (Bảng 3). 

 Bảng 3 cho thấy các chỉ tiêu về đặc điểm sản xuất của nông hộ. Trong đó, tuổi chủ hộ có 

vai trò rất lớn trong sản xuất kinh doanh. Tuổi trung bình của nông hộ là trên 56 tuổi – độ tuổi có 

nhiều kinh nghiệm trong sản xuất. Đối với những hộ có độ tuổi khá cao thì họ có kinh nghiệm 

sản xuất nhưng lại khó khăn trong tiếp thu tiến bộ khoa học kỹ thuật. Nghiên cứu trước chỉ ra  

Bảng 2. Tình hình sản xuất lúa JO2 trong năm 2020 tại xã Phú Hồ  

STT Thôn 
Số lượng nông hộ trồng  

lúa JO2 (hộ) 

Tổng hộ trồng lúa của 

các thôn (hộ) 

Tỷ lệ so với tổng số 

hộ trồng lúa (%) 

1 Đồng Di 74 530 13,96 

2 Tây Hồ 47 336 13,98 

3 Sư Lỗ 35 254 13,77 

 Tổng 156 1120  

Nguồn: Báo cáo kinh tế xã hội xã Phú Hồ, 2018–2020 

Bảng 3. Đặc điểm nông hộ sản xuất lúa JO2 tại xã Phú Hồ (n = 60) 

Chỉ tiêu Đơn vị tính Kết quả nghiên cứu 

Tuổi chủ hộ Tuổi 56,2 ± 8,4 

Trình độ văn hoá 

của chủ hộ 

Tiểu học % 47,5 

Trung học cơ sở % 35 

Trung học phổ thông % 17,5 

Diện tích đất      

sản xuất 

Lúa JO2 ha/hộ 0,4 ± 0,17 

Lúa Khang dân ha/hộ 0,19 ± 0,08 

Rau màu ha/hộ 0,02 ± 0,01 

Nguồn thu và 

Tổng thu nhập 

nông hộ/năm 

Lúa JO2 triệu đồng 20,5 ± 8,46 

Lúa khang dân triệu đồng 22,6 ± 8,72 

Chăn nuôi triệu đồng 34,7 ± 6,32 

Nguồn thu khác triệu đồng 6,7 ± 4,5 

Nguồn: Phỏng vấn hộ, 2020 
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rằng trình độ văn hoá thấp là yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng và tiếp cận khoa 

học kỹ thuật của nông hộ [11]. Trình độ tốt nghiệp trung học phổ thông của chủ hộ rất thấp 

(17,5%). Điều này cho thấy ảnh hưởng của trình độ văn hoá tác động không nhỏ đến việc tạo thu 

nhập cho nông hộ. Từ khi có sự vận động, hướng dẫn chuyển đổi giống lúa JO2 mới mà thu nhập 

của nông hộ có nhiều cải thiện, nhưng việc áp dụng kỹ thuật vẫn còn những hạn chế nhất định. 

Quy trình sản xuất và lịch thời vụ đối với giống lúa JO2 tại xã Phú Hồ  

Một số đặc điểm kỹ thuật trồng giống lúa JO2 và giống Khang dân được trình bày trong Bảng 

4. Có thể thấy rằng, quy trình sản xuất ở giống lúa JO2 dài hơn giống lúa Khang dân từ năm đến sáu 

ngày do tuân thủ thời gian nghiêm ngặt hơn ở các khâu. Trong quá trình chăm sóc, nông hộ cần phải 

theo chế độ phân bón, định lượng thời gian phù hợp. Vì vậy, việc chuyển đổi cây trồng là phù hợp, 

nhưng khả năng áp dụng kỹ thuật là điều giúp nông hộ tăng kinh nghiệm trong sản xuất.  

 Lịch thời vụ đóng vai trò quan trọng trong SXNN, đặc biệt đối với cây lúa. Việc thu hoạch lúa 

trước thời gian mùa mưa, bão hay hạn hán sẽ góp phần giảm thiểu thiệt hại đến năng xuất và sản 

lượng lúa [12]. Vì vậy, việc xây dựng một lịch thời vụ hợp lý, phù hợp với tính chất đất và đặc điểm 

cây lúa giúp nông hộ thích ứng với điều kiện tự nhiên và chủ động hơn trong công việc. Sự so sánh 

lịch thời vụ giữa giống lúa JO2 và giống Khang dân để thấy được sự khác nhau trong quy trình sản 

xuất được trình bày trên Hình 1. 

Bảng 4. Đặc điểm kỹ thuật sản xuất lúa JO2 và Khang dân 

Quy trình sản xuất Giống JO2 Giống Khang dân 

Khâu ủ giống 

Hạt to, vỏ trấu dày, khả năng hút 

nước chậm đòi hỏi thời gian ngâm ủ 

kéo dài từ 6 đến 7 ngày. 

Hạt nhỏ, vỏ trấu mỏng, khả năng hút 

nước nhanh hơn nên thời gian ngâm ủ từ 

4 đến 5 ngày. 

Thời gian sinh trưởng 
Thời gian sinh trưởng thực tế từ 120 

đến 125 ngày ở vụ Đông – Xuân. 

Thời gian sinh trưởng thực tế từ 115 đến 

120 ngày ở vụ Đông – Xuân và 95 đến 

100 ngày ở vụ Hè – Thu. 

Khâu phơi khô 
Thời gian phơi dài ngày hơn: 3–4 

ngày. 
Thời gian phơi ngắn ngày hơn: 2–3 ngày. 

Nguồn: phỏng vấn hộ, 2020 
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Giống 
Tháng 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Giống lúa JO2 

Vụ Đông – Xuân 

            

Giống lúa khang  

dân 

Vụ Đông – Xuân 

Vụ Hè – Thu 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ghi chú:         giai đoạn ủ giống;              giai đoạn sinh trưởng;               giai đoạn thu hoạch                                                                                                                                     

          các tháng thiên tai  

Nguồn: Thảo luận nhóm, 2020 

Hình 1. Lịch thời vụ hai giống lúa JO2 và giống Khang dân 

 Hình 1 trình bày sơ đồ lịch thời vụ của giống lúa JO2 và giống Khang dân qua các giai đoạn 

ủ giống, sinh trưởng và thời gian sau thu hoạch. Đối với giống JO2, vì là cây trồng mới được thử 

nghiệm, nên được đưa vào sản xuất cho vụ Đông – Xuân, còn lúa Khang dân vẫn được tiếp tục 

duy trì theo mức độ giảm dần diện tích qua các năm với hai vụ Đông – Xuân và Hè – Thu. Tại 

địa phương, thiên tai thường xảy ra trong năm bắt đầu từ giữa tháng chín đến tháng hai năm 

sau. Như vậy, có thể thấy, ngay đầu vụ Đông – Xuân, cây lúa rất dễ gặp khó khăn khi mới bắt 

đầu gieo trồng. Tuy nhiên, để tăng hiệu quả sản xuất thì nông hộ dần thích ứng được với điều 

kiện thời tiết cực đoan với một số phương pháp như thay đổi lịch thời vụ, kỹ thuật chăm sóc, 

giống mới vượt trội [5]. Trong đó, giống lúa JO2 đã và đang đáp ứng các yêu cầu về giải pháp 

thích ứng BĐKH tại địa phương. Vì vậy, trong tương lai cần tiếp tục thử nghiệm và nhân rộng 

giống lúa mới có tính chống chịu và phù hợp với điều kiện địa phương để có thể cho năng suất 

cao. 

3.2  Hiện trạng và kết quả sản xuất lúa giống JO2 của nông hộ ở xã Phú Hồ  

 Kết quả sản xuất lúa JO2 và lúa Khang dân của nông hộ nghiên cứu được trình bày trong 

Bảng 5. Diện tích trồng lúa JO2 và Khang dân của các hộ nghiên cứu có sự biến động qua các năm 

2018–2020. Trong năm 2018, diện tích JO2 bình quân của mỗi hộ khoảng 0,2 ha. Sang năm 2019 

tăng lên 0,36 ha và lên 0,4 ha năm 2020. Theo đó, diện tích lúa Khang dân giảm từ 0,4 ha năm 

2018 xuống còn 0,23 ha năm 2019 và 0,19 ha năm 2020.   
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Bảng 5. Tình hình sản xuất của các hộ tham gia điều tra 

      Giống         

Năm 

2018 2019 2020 

Diện tích  

(ha/hộ) 

Năng suất  

(tạ/ha) 

Diện tích  

(ha/hộ ) 

Năng suất  

(tạ/ha) 

Diện tích  

(ha/hộ) 

Năng suất  

(tạ/ha) 

JO2 0,2 ± 4,81 59,2 ± 8,66 0,36 ± 2,97 58,7 ± 5,34 0,4 ± 3 62,5 ± 5,4 

Khang dân 0,4 ± 4,18 73 ± 6,27 0,23 ± 3,51 73,2 ± 5,26 0,19 ± 3,54 64,2 ± 5,31 

Nguồn: kết quả phỏng vấn các hộ, 2020 

 Bảng 5 cho thấy, năng suất của cả hai giống lúa cũng thay đổi qua các năm và năng suất 

lúa JO2 thấp hơn đáng kể trong năm đầu do yếu tố kỹ thuật, đòi hỏi nông dân chăm sóc kỹ hơn. 

Sang năm 2020 năng suất lúa JO2 gần tương đương với lúa Khang dân nhưng vẫn thấp hơn 

khoảng 2,3 tạ/ha. Tuy năng suất thấp hơn và yêu cầu nhiều công lao động hơn nhưng lúa JO2 

vẫn được người dân mở rộng diện tích do chất lượng gạo của JO2 hơn hẳn Khang dân và tính 

chống chịu với thời tiết khắc nghiệt, đặc biệt là ít gãy đổ hơn. 

3.3  Hiệu quả sản xuất lúa JO2 tại xã Phú Hồ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế  

 Hiệu quả sản xuất, bao gồm hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội, được coi là những yếu tố 

quyết định sản xuất của cây trồng, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống cho nông hộ.  

Hiệu quả kinh tế  

 Hiệu quả kinh tế của giống lúa JO2 được trình bày trong Bảng 6. Có thể thấy chi phí cho 

sản xuất lúa JO2 cao hơn so với Khang dân với khoảng 3 triệu đồng/ha/vụ với chi phí chủ yếu là 

công lao động. Tuy nhiên, do gạo thơm, ngon nên giá bán của lúa JO2 cao hơn so với Khang dân 

bình quân 1.900 đồng/kg. Do đó, lợi nhuận thu lại từ sản xuất lúa JO2 cao hơn từ Khang dân, 

tương ứng 11,13 triệu và 5,05 triệu/ha/vụ. Hiệu quả kinh tế của lúa JO2 cũng cao hơn của Khang  

Bảng 6. Các chỉ tiêu hiệu quả kinh tế của lúa JO2 và lúa Khang dân của hộ nghiên cứu trong năm 2020 

Các chỉ tiêu Đơn vị tính Lúa JO2 Lúa Khang dân 

1. Giá bán 1000 đồng/kg 7.700 5.800 

2. Tổng chi phí Triệu đồng/ha/vụ 9,368 ± 4,35 6,250 ± 4,17 

3. Doanh thu từ lúa Triệu đồng/ha/vụ 20,5 ± 8,46 11,3 ± 8,72 

4. Lợi nhuận từ lúa Triệu đồng/ha/vụ 11,13 ± 8,06 5,05 ± 3,28 

5. Tỉ suất lợi nhuận Lần 1,21 0,81 

Nguồn: Phỏng vấn hộ, 2020 
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dân. Tỉ suất lợi nhuận 1,21 lần cho JO2 và 0,81 lần cho Khang dân. Điều này có nghĩa rằng nếu 

hộ đầu tư một đồng chi phí cho lúa JO2 sẽ thu được 1,21 đồng lợi nhuận, trong khi đó sản xuất 

lúa Khang dân hộ thu được 0,81 đồng. Điều này cho thấy, ở thời điểm hiện tại, cả hai nhóm giống 

lúa đều cho nông hộ có khả năng sinh lời, nhưng giống lúa JO2 cho hiệu quả kinh tế cao hơn. 

Đây là chỉ tiêu quan trọng – cơ sở thuận lợi để nông hộ ổn định sản xuất và phát triển mô hình.  

Hiệu quả xã hội cho sản xuất lúa JO2  

 Bảng 7 trình bày đánh giá của nông hộ đối với các chỉ tiêu về hiệu quả xã hội của việc trồng 

lúa JO2 bằng phương pháp cho điểm từ 1 đến 5 tương ứng với các mức độ (không đồng ý đến 

hoàn toàn đồng ý). Nông hộ đưa vào thảo luận năm chỉ tiêu hiệu quả xã hội; trong đó, việc tạo 

được sự liên kết, tăng cường hỗ trợ lẫn nhau được các nông hộ đánh giá rất cao (chiếm 66,67% – 

điểm 5). Bên cạnh đó, thu nhập từ việc trồng lúa tăng đáng kể, giúp các nông hộ cải thiện đời 

sống chiếm 33,33% (điểm 4). Ngoài ra, việc vận động các nông hộ chuyển đổi trồng giống lúa mới 

giúp nông hộ cải tiến được chất lượng sản xuất của mình. Các nông hộ chưa đánh giá cao chỉ tiêu 

chính sách hỗ trợ và bồi dưỡng kỹ thuật canh tác lúa vì các nông hộ mới trồng giống mới trong 

khoảng thời gian ngắn nên chưa thấy rõ được ưu điểm do các chỉ tiêu này mang lại nên chỉ đánh 

giá (điểm 3). Tuy nhiên, việc tập huấn kỹ thuật canh tác là giải pháp thiết yếu để tăng năng suất 

cây trồng như: biện pháp canh tác BVTV nhằm tạo ra các điều kiện sinh thái thuận lợi cho sự phát 

triển cây lúa, biện pháp sử dụng phân bón hợp lý đúng liều lượng để phù hợp với trạng thái cây 

trồng nhất. Một số nghiên cứu khác về hiệu quả sản xuất lúa đều có kết quả tương tự. Bên cạnh 

đó còn có chỉ tiêu về dự báo và phòng ngừa rủi ro [6]. Tuy nhiên, qua thảo luận nhóm trong 

nghiên cứu, thì chỉ tiêu này được các nông hộ cho biết rằng đã sử dụng trong việc biết những 

thông tin về thời tiết thông qua loa đài tại địa phương và các phòng ngừa rủi ro như dịch bệnh  

Bảng 7. Hiệu quả xã hội của nông hộ khi trồng lúa JO2 (n = 60) 

Chỉ tiêu 
Điểm bình 

quân Likert 

Mode trả lời theo Likert                                         

(Số trong ngoặc là giá trị Mode, %) 

Nâng cao đời sống cho nông hộ khi thu nhập tăng 3,42 ± 0,67 Đồng ý (33,33) 

Tạo sự liên kết giữa các nông hộ, hỗ trợ lẫn nhau 4,26 ± 0,95 Hoàn toàn đồng ý (66,67) 

Nhiều chính sách hỗ trợ trong sản xuất lúa 1,84 ± 0,83 Không đồng ý (50) 

Tăng ý thức cộng đồng trong việc vận động 

chuyển đổi sang trồng lúa JO2 
2,61 ± 0,50 Không ý kiến (53,33) 

Tập huấn kỹ thuật canh tác  3,00 ± 0, 89 Không ý kiến (43,33) 

 Mức điểm và nội dung thang Likert: 1 điểm = Rất không đồng ý; 2 điểm = Không đồng ý;                                   

3 điểm = Không ý kiến; 4 điểm = Đồng ý; 5 điểm = Hoàn toàn đồng ý 

Nguồn: Phỏng vấn hộ, 2020 
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thường xuyên hay tính chất đất thay đổi ít xuất hiện hơn tuỳ theo từng điều kiện mà các nghiên 

cứu sử dụng các chỉ tiêu khác nhau. Trong thời gian đến, việc chuyển đổi sang giống lúa JO2 chất 

lượng cao được thực hiện với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và các chuyên gia. Nông hộ 

dần chuyển sang sử dụng phân bón sinh học thay thế các loại phân bón thông thường để thân 

thiện với môi trường, cải thiện sức khoẻ, hướng đến hiệu quả môi trường cho nông hộ. 

3.4  Một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất lúa JO2 tại xã Phú Hồ  

 Khi đánh giá kết quả về hiệu quả kinh tế và xã hội trong sản xuất JO2 thì những yếu tố ảnh 

hưởng đến quá trình sản xuất và tiêu thụ lúa cũng cần được chú trọng.  

 Bảng 8 cho thấy kinh nghiệm và sự am hiểu là hai yếu tố chính quyết định đến hiệu quả 

sản xuất. Tuy nhiên, nông hộ vẫn còn gặp khó khăn với việc thiếu vốn và trình độ văn hoá chưa 

cao – những nguyên nhân làm cho nông hộ khó tiếp cận với các nguồn tín dụng hiện nay [4]. Vì 

thế, nông hộ đánh giá các nhân tố này với điểm trung lập. Đây là một trong những nghiên cứu 

cơ bản nhằm đánh giá năng lực của nông hộ để xây dựng giải pháp hiệu quả trong thời gian đến.  

 Bên cạnh đó, thị trường là yếu tố rất quan trọng nhưng lại khó dự báo nên đôi khi tình 

trạng cung nhiều hơn cầu. Tuy nhiên, sản phẩm là lúa gạo luôn cần thiết cho người tiêu dùng 

nên nông hộ có thể liên kết với HTX hoặc hợp đồng trực tiếp với tư thương để đáp ứng được nhu 

cầu của thị trường. Hơn nữa, JO2 là giống lúa cho chất lượng cao, có giá trị dinh dưỡng và sức  

Bảng 8. Đánh giá của các hộ về các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất lúa JO2 (n = 60) 

Các yếu tố 
Điểm bình quân 

Likert 

Mode trả lời theo Likert                             

(Số trong ngoặc là giá trị Mode, %) 

Nguồn vốn của nông hộ 3,20 ± 0,97 Trung lập  (36,67) 

Trình độ văn hoá của nông hộ 3,35 ± 0,89 Trung lập (38,33) 

Kinh nghiệm của nông hộ 4,71 ± 0,66 Rất ảnh hưởng (68,33) 

Sự am hiểu của nông hộ 4,25 ± 0,98 Rất ảnh hưởng (50) 

Thị trường 4,03 ± 0,80 Ảnh hưởng (65) 

Điều kiện khí hậu 4,45 ± 0,85 Rất ảnh hưởng (66,67) 

Điều kiện tự nhiên 3,93 ± 0,61 Ảnh hưởng (31,67) 

Giống 4,57 ± 0,89 Rất ảnh hưởng (58,33) 

Kỹ thuật 3,91 ± 0,97 Ảnh hưởng (43,33) 

 Chú thích: Mức điểm và nội dung thang Likert: 1 điểm = Rất không rất ảnh hưởng; 2 điểm = Không 

ảnh hưởng; 3 điểm = Trung lập; 4 điểm = Ảnh hưởng; 5 điểm = Rất ảnh hưởng 

Nguồn: Phỏng vấn hộ 2020 
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khoẻ mà nhiều người tiêu dùng biết đến. Do vậy, việc lựa chọn giống JO2 không chỉ là tạo điều 

kiện cho nông hộ sản xuất có thể được sử dụng gạo chất lượng cao mà còn có tiềm năng tốt về 

thị trường. Tuy nhiên, yếu tố thời tiết khí hậu và điều kiện đất đai và nguồn nước cũng có tính 

quyết định lớn. Mặc dù lúa JO2 được người dân khẳng định về tính chống đổ ngã cao, nhưng 

thời gian sinh trưởng dài cũng có thể làm tăng các rủi ro khác về thời tiết như lũ lụt. Do vậy, cần 

xem xét kỹ các vùng quy hoạch trồng lúa JO2 để đảm bảo hiệu quả cho hộ sản xuất. 

4  Kết luận 

 Chuyển đổi trồng lúa JO2 đang là giải pháp phù hợp của nông hộ tại xã Phú Hồ, huyện 

Phú Vang, tỉnh TTH, khi có những ưu điểm như cho năng suất cao, gạo ngon và thích ứng với 

BĐKH, ít gãy đổ hơn so với lúa Khang dân. Tuy nhiên, việc áp dụng kỹ thuật đối với nông hộ 

còn một số hạn chế ở khâu chăm sóc, nên lúa JO2 vẫn chưa thể thay thế hoàn toàn giống lúa 

Khang dân và chỉ trồng vào một vụ Đông – Xuân với chi phí sản xuất cao.   

 Sau khi chuyển đổi đưa giống lúa JO2 vào sản xuất, diện tích canh tác tăng từ 5 ha năm 

2018 đến 110 ha năm 2020. Đã có hơn 156 hộ chuyển đổi sang trồng lúa JO2 tại địa phương. Lúa 

JO2 cho hiệu quả kinh tế cao hơn so với lúa Khang dân. Mặc dù giá thành cao, nhưng gạo ngon 

hơn nên vẫn được người tiêu dùng ưa chuộng. Quá trình thảo luận nhóm cho thấy sự liên kết 

giữa các nông hộ trồng lúa giúp họ có nhiều thông tin và hỗ trợ nhau trong việc sản xuất và tìm 

thị thường tiêu thụ.  

 Các nông hộ đã lựa chọn và đánh giá chín yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất lúa 

JO2. Các nông hộ cho rằng thị trường là yếu tố cần được quan tâm nhất. Vì vậy, trong thời gian 

đến, chính quyền địa phương cần xây dựng các chính sách phù hợp giúp nông hộ có thể liên kết 

với doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu của thị trường, tăng cường mở các lớp tập huấn giúp nông 

hộ tiếp cận và chuyển đổi sang giống lúa cho chất lượng cao hơn.  

Lời cảm ơn 

 Nhóm tác giả ghi nhận sự hỗ trợ của Đại học Huế thông qua chương trình nhóm nghiên 

cứu mạnh để triển khai nghiên cứu này.  
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